
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu: 

- Tên gói thầu: Mua sắm Văn phòng phẩm phục vụ SXKD của Công ty Điện lực Phú Thọ 

năm 2025 (Đợt 2). 

- Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2025. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Phú Thọ. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 

- Hàng hóa nhà thầu cung cấp phải là mới 100% chưa qua sử dụng và có nguồn gốc xuất 

sứ rõ ràng, đủ số lượng, đúng chủng loại, đầy đủ ký mã hiệu và các yêu cầu về kỹ thuật 

như trong E-HSMT; 

- Hàng hóa được sản xuất từ năm 2024 đến thời điểm hiện tại; 

b) Yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật 

TT 
Tên quy cách 

hàng hóa 
ĐVT Yêu cầu 

Cam 

kết của 

nhà 

thầu 

1 Bút bi  xanh Cái 

Đường kính viên bi: 0.7mm 

Trọng lượng:  11 gam 

Bút bi dạng bấm khế, có grip 

Độ dài viết được: 1.500-2.000m 

Bảo quản: Nhiệt độ: 10 550C 

Độ ẩm: 55  95%RH 

Màu xanh 

 

2 Bút bi đen Cái 

Đường kính viên bi: 0.7mm 

Trọng lượng:  11 gam 

Bút bi dạng bấm khế, có grip 

Độ dài viết được: 1.500-2.000m 

 



Bảo quản: Nhiệt độ: 10 550C 

Độ ẩm: 55  95%RH 

Màu đen 

3 
Bút gel nét 

0.5mm 
Cái 

Viết êm, mang lại cảm giác sử dụng thoải 

mái, dễ chịu. 

Viết có nắp giúp đảm bảo đầu ngòi không bị 

bể, lem trong quá trình sử dụng. 

Phần cầm đầu bút bằng cao su rất êm tay, 

không bị đau ngón tay khi viết nhiều và lâu. 

Đầu bi: 0.5mm 

Bút có 4 màu: tím, xanh, đen, đỏ 

Đóng gói: 12 chiếc/hộp 

 

4 Bút gel ký Cái 

Đầu bi cao cấp 0.5mm dạng needle, sản suất 

tại Thụy Sĩ. 

Bút dạng đậy nắp, có grip giúp êm tay và 

chống trơn tuột khi sử dụng lâu. 

Mực màu đậm và tươi sáng, viết êm trơn, ra 

đều và liên tục. 

Thiết kế bút hiện đại, được in bằng kỹ thuật 

cao cấp làm tăng thêm tính sang trọng cho sản 

phẩm. 

Độ dài viết được: 500-1000m. 

 

5 Bút bi màu đỏ Cái 

Đường kính viên bi: 0.7 mm 

Trọng lượng: 11 gam 

Bút bi dạng bấm khế, có grip. 

Độ dài viết được: 1.500-2.000m 

Bảo quản: 

Nhiệt độ: 10 ~ 55º C. 

Độ ẩm: 55 ~ 95% RH. 

Màu đỏ 

 

6 
Bút ký màu 

xanh 
Cái 

Nét 0.7mm, thích hợp dùng để ký văn bản 

Có ruột bút ký Pentel RP7-A for BL 57 thay thế 

Màu sắc: xanh 

Quy cách: hộp 12 chiếc 

 

7 Bút ký màu đỏ Cái 

Nét 0.7mm, thích hợp dùng để ký văn bản 

Có ruột bút ký Pentel RP7-A for BL 57 thay thế 

Màu sắc: đỏ 

Quy cách: hộp 12 chiếc 

 

8 Bút xóa Cái 

Che phủ tốt nét chữ cần xóa, đồng thời có 

thể viết chữ trên bề mặt sau khi xóa.   

Công nghệ vượt trội giúp mực xóa nhanh 

 



khô, không độc hại và an toàn với tầng 

ozone. 

Đầu bút bằng kim loại cao cấp có lò xo đàn 

hồi tốt. 

Dung tích mực: 12 ml 

Đóng gói: 10 chiếc/hộp 

9 Bút xoá băng Cái 

Kích thước hộp W124.5xD43xH16 

Chiều dài băng 10m, bề rộng là 5mm 

Đóng gói : 10 cây/Hộp. 

 

10 Bút dấu dòng Cái 

Màu mực tươi sáng, phản quang tốt. 

Nét viết hoặc đánh dấu đều và liên tục. 

Không độc hại. 

Đầu bút và ruột bút bằng polyester , dạng vát 

xéo. 

Vỏ bọc bằng nhựa PP. 

Bề rộng nét viết: 4mm 

Có 5 màu mực: Vàng, cam, hồng, xanh lá, 

xanh biển. 

Đóng gói: 10 chiếc/hộp 

 

11 Bút dạ bảng Cái 

Dùng để viết lên Bảng từ trắng và Bảng 

Flipchart, thủy tinh và viết tốt những bề mặt 

nhẵn bóng 

Ngòi bút làm bằng Sợi Polyeste, nét viết 

2.5mm 

Mực không độc hại, đạt tiêu chuẩn an toàn 

quốc tế, màu mực đậm, tươi sáng, dễ dàng 

xóa sạch ngay cả khi viết trên bảng lâu, 

không để lại bóng mực sau khi lau bảng và 

các bề mặt nhẵn bóng 

Màu sắc: Xanh/ đen/ đỏ 

Quy cách: hộp 10 chiếc 

 

12 Bút dạ dầu Cái 

Kiểu dáng thon nhỏ, vừa tay, không gây đau 

mỏi nếu cầm viết quá lâu 

Đầu bút chất lượng cao, được thiết kế với 2 

đầu tiện dụng (0.4mm và 1.0mm) 

Mực đậm, độ bền màu cao, không độc hại 

cho người sử dụng 

Bút chuyên dùng để ghi lên đĩa CD, hoặc 

trên các bề mặt như gỗ, nhựa, thủy tinh, kim 

loại… 

Bút có nắp đậy tiện dụng giúp chống khô 

ngòi bút 

Màu sắc: Xanh, Đen, Đỏ 

 



Quy cách: hộp 10 chiếc 

Trọng lượng: 80g/hộp 

13 Bút chì Cái 

Chất liệu: Gỗ dương, than chì 

Kích thước: 8 x 188mm 

Màu sắc: đỏ, xanh lá, xanh dương,cam 

Được chuốt trước 

Ngòi màu đậm 

Quy cách: 12 cây/ hộp 

 

14 Bút dạ kính Cái 

Đầu bút chất lượng cao, được thiết kế với 2 

đầu tiện dụng (0.4mm và 1mm) 

Mực đậm, độ bền màu cao, không độc hại 

cho người sử dụng 

Bút chuyên dùng để ghi lên đĩa CD, hoặc 

trên các bề mặt như gỗ, nhựa, thủy tinh, kim 

loại… 

Bút có nắp đậy tiện dụng giúp chống khô 

ngòi bút và đảm bảo độ bền cũng như thời 

gian sử dụng dài hơn, tiết kiệm tối đa cho 

người dùng 

Màu sắc: Xanh, Đen, Đỏ 

Quy cách: hộp 10 chiếc 

Trọng lượng: 80g/hộp 

 

15 Bìa màu A4 Tập 

Chất lượng: Giấy in đẹp, mịn, láng. 

Dùng để in hoặc làm bìa đều đẹp. 

Định lượng: 160gsm. 

Kích thước: 297 x 210mm. 

Màu sắc: Nhiều màu. 

Quy cách: 100 tờ/xấp – 10 xấp/thùng. 

 

16 Bìa màu A3 Tập 

Chất lượng: Giấy in đẹp, mịn, láng. 

Dùng để in hoặc làm bìa đều đẹp. 

Định lượng: 160gsm. 

Kích thước: 297 x 420mm. 

Màu sắc: Nhiều màu. 

Quy cách: 100 tờ/xấp – 10 xấp/thùng. 

 

17 Bìa Mica A4 Tập 

Trọng lượng: 600g 

Quy cách đóng gói: 120 tờ/ tập 

Chất liệu: mica 

Màu sắc: Trong suốt 

Kích thước: 21x29,7 (cm) 

Dùng để đóng bìa sách, tài liệu khổ A4 

 

18 
Băng dính si 

dán gáy 5cm 
Cuộn 

Dùng để đóng gáy sổ sách, dán bìa nhãn, 

trang trí nội thất văn phòng. 
 



Mặt băng dính có thiết kế đặc biệt bởi các 

đường ngang xếp lớp giúp dễ dàng dán và 

cắt. 

Chất dính được làm từ cao su tự nhiên. 

Chống nước tốt 

Kích thước: 5 cm 

Đóng gói: 6 cuộn/cây 

19 
Băng dính trong 

to 180Y 
Cuộn 

1 cuộn 180 m. 

Dùng cho đóng gói hàng hóa 

Độ bám dính cao, không bị đứt - rách khi sử 

dụng. 

 

20 
Băng dính trong 

nhỏ 
Cuộn 

Cuộn nhỏ tiện dùng trong văn phòng. 

Độ dính tốt và phù hợp với nhiều bề mặt. 

Không độc hại, kích cỡ thông dụng 1.8cm. 

Chất liệu OPP chống thấm tốt và độ dính 

cao, không rách 

 

21 
Băng dính hai 

mặt 2cm 
Cuộn 

Lớp keo có thể dính chặt với hầu hết các bề 

mặt vật liệu nhẵn như nhựa, kim loại, 

kính,… 

Thích hợp để gắn chặt hai bề mặt cùng hay 

khác chất liệu với nhau. 

Màu sắc (Lớp keo): trắng xốp 

Bề rộng: 2F 

Bề dài: 10Ya 

 

22 Băng dính giấy Cuộn 

Nguyên liệu gồm giấy và keo dính: được 

phủ với keo cao su được hòa tan trên một 

mặt. 

Chịu được nhiệt độ lên đến 180 độ C 

Màu sắc: trắng sứ, vàng nhạt. nâu xanh… 

Bề rộng: 1F, 1.2 F. 1.4F, 2F, 3 F, 4 F…. 

Chiều dài: 5 Ya, 10Ya, 30 Ya, 40 Ya…(1 Ya= 

0,9m) 

 

23 Băng dính điện Cuộn 

Băng dính điện đen. 

Băng dính điện 1,8cm , 10 Yard. 

Keo đặc chủng có thành phần bám dính 

chống nhiệt và cách điện 

Màng film PVC . 

Dùng để cách điện. 

Cách nhiệt. 

Chống cháy cho các công trình điện, dây điện, 

thiết bị điện hay các vật dụng cần cách ly nhiệt, 

điện. 

 



24 
Bàn phím máy 

tính 
Cái 

Chuẩn bàn phím: Có dây 

Chuẩn giao tiếp: USB 

Đèn bàn phím: Không 

Các chức năng đặc biệt:  Phím Hotkey giúp 

truy nhập nhanh các ứng dụng 

 

25 
Cặp trình ký 

màu nâu 
Cái 

Chất liệu: da cao cấp. 

Màu sắc: Nâu. 

Sử dụng phù hợp với khổ giấy A4. 

Bìa dày và cứng chắc có độ bền cao. Đường 

hàn (Gáy) dẻo và có độ bền cao. Kẹp sáng 

bóng, và chống gỉ sắt. 

Lò xo cứng, tính đàn hồi cao giúp giữ vững 

tài liệu, hồ sơ. 

Hai góc kép được bọc nhựa giúp tài liệu, hồ 

sơ không rơi ra ngoài. 

Có lỗ cài bút bên trong rất tiện dụng. Khả 

năng chứa 100 tờ A4. 

Đóng gói: 30 cái/ thùng. 

Sử dụng: kẹp tài liệu, kẹp để vẽ, kẹp để ghi chép 

.... 

 

26 
Cặp trình ký 

màu xanh 
Cái 

Chất liệu: da cao cấp. 

Màu sắc: Xanh. 

Sử dụng phù hợp với khổ giấy A4. 

Bìa dày và cứng chắc có độ bền cao. Đường 

hàn (Gáy) dẻo và có độ bền cao. Kẹp sáng 

bóng, và chống gỉ sắt. 

Lò xo cứng, tính đàn hồi cao giúp giữ vững 

tài liệu, hồ sơ. 

Hai góc kép được bọc nhựa giúp tài liệu, hồ 

sơ không rơi ra ngoài. 

Có lỗ cài bút bên trong rất tiện dụng. Khả 

năng chứa 100 tờ A4. 

Đóng gói: 30 cái/ thùng. 

Sử dụng: kẹp tài liệu, kẹp để vẽ, kẹp để ghi chép 

.... 

 

27 
Cặp trình ký 

màu đỏ 
Cái 

Chất liệu: da cao cấp. 

Màu sắc: Đỏ. 

Sử dụng phù hợp với khổ giấy A4. 

Bìa dày và cứng chắc có độ bền cao. Đường 

hàn (Gáy) dẻo và có độ bền cao. Kẹp sáng 

bóng, và chống gỉ sắt. 

Lò xo cứng, tính đàn hồi cao giúp giữ vững 

tài liệu, hồ sơ. 

 



Hai góc kép được bọc nhựa giúp tài liệu, hồ 

sơ không rơi ra ngoài. 

Có lỗ cài bút bên trong rất tiện dụng. Khả 

năng chứa 100 tờ A4. 

Đóng gói: 30 cái/ thùng. 

Sử dụng: kẹp tài liệu, kẹp để vẽ, kẹp để ghi chép 

.... 

28 
Cặp trình ký 

màu đen 
Cái 

Chất liệu: da cao cấp. 

Màu sắc: Đen 

Sử dụng phù hợp với khổ giấy A4. 

Bìa dày và cứng chắc có độ bền cao. Đường 

hàn (Gáy) dẻo và có độ bền cao. Kẹp sáng 

bóng, và chống gỉ sắt. 

Lò xo cứng, tính đàn hồi cao giúp giữ vững 

tài liệu, hồ sơ. 

Hai góc kép được bọc nhựa giúp tài liệu, hồ 

sơ không rơi ra ngoài. 

Có lỗ cài bút bên trong rất tiện dụng. Khả 

năng chứa 100 tờ A4. 

Đóng gói: 30 cái/ thùng. 

Sử dụng: kẹp tài liệu, kẹp để vẽ, kẹp để ghi chép 

.... 

 

29 Cặp hộp 7cm Cái 

Quy cách: 20 cái/thùng. 

File hộp vuông gáy dày 7cm đựng hồ sơ, tài 

liệu 

Sản phẩm được làm từ chất liệu bìa 

cứng, bên ngoài được phủ một lớp da simili 

chống thấm nước, ít bám bụi. 

File hộp có miếng dán đóng mở chắc chắn 

giúp lưu trữ hồ sơ với số lượng lớn. 

Lưu trữ các giấy tờ, hồ sơ quan trọng tránh 

thất lạc, rơi rớt. 

 

30 Cặp hộp 10cm Cái 

Quy cách: 20 cái/thùng. 

File hộp vuông gáy dày 10cm đựng hồ sơ, tài 

liệu 

Sản phẩm được làm từ chất liệu bìa 

cứng, bên ngoài được phủ một lớp da simili 

chống thấm nước, ít bám bụi. 

File hộp có miếng dán đóng mở chắc chắn 

giúp lưu trữ hồ sơ với số lượng lớn. 

Lưu trữ các giấy tờ, hồ sơ quan trọng tránh 

thất lạc, rơi rớt. 

 



31 
Cặp hộp nhựa 

10cm 
Cái 

Chất liệu nhựa PP cao cấp, dày, bóng, bền, 

đẹp 

Cặp nắp dán, có cài Noted, gáy có lỗ tròn 

Kích thước: 305 x 220 x 100mm. 

Dùng cho khổ giấy A4, chứa tối đa 1000 tờ 

Mặt góc và mặt chính của sản phẩm đều có 

nhãn để ghi, dùng để đánh dấu các loại văn 

bản khác nhau và để sau này nhanh chóng 

tìm thấy những văn bản quan trọng 

 

32 Cặp hộp 15cm Cái 

Quy cách: 20 cái/thùng. 

File hộp vuông gáy dày 15cm đựng hồ sơ, tài 

liệu 

Sản phẩm được làm từ chất liệu bìa 

cứng, bên ngoài được phủ một lớp da simili 

chống thấm nước, ít bám bụi. 

File hộp có miếng dán đóng mở chắc chắn 

giúp lưu trữ hồ sơ với số lượng lớn. 

Lưu trữ các giấy tờ, hồ sơ quan trọng tránh 

thất lạc, rơi rớt. 

 

33 Cặp hộp 20cm Cái 

Quy cách: 20 cái/thùng. 

File hộp vuông gáy dày 20cm đựng hồ sơ, tài 

liệu 

Sản phẩm được làm từ chất liệu bìa 

cứng, bên ngoài được phủ một lớp da simili 

chống thấm nước, ít bám bụi. 

File hộp có miếng dán đóng mở chắc chắn 

giúp lưu trữ hồ sơ với số lượng lớn. 

Lưu trữ các giấy tờ, hồ sơ quan trọng tránh 

thất lạc, rơi rớt. 

 

34 Cặp hộp 30cm Cái 

Quy cách: 20 cái/thùng. 

File hộp vuông gáy dày 30cm đựng hồ sơ, tài 

liệu 

Sản phẩm được làm từ chất liệu bìa 

cứng, bên ngoài được phủ một lớp da simili 

chống thấm nước, ít bám bụi. 

File hộp có miếng dán đóng mở chắc chắn 

giúp lưu trữ hồ sơ với số lượng lớn. 

Lưu trữ các giấy tờ, hồ sơ quan trọng tránh 

thất lạc, rơi rớt. 

 

35 Cặp 3 dây giấy Cái 

Được làm bằng công nghệ ép bìa cao cấp 

(bìa bồi, bìa carton lạnh…). 

Bìa giấy bóng, khổ 23 x 33cm. 

 



Bìa có dây cột giúp bảo quản an toàn tài liệu 

trong thời gian dài. 

Bên ngoài được dán 01 lớp giấy in 5 màu sắc 

khác nhau kết hợp với nhiều hoa văn đa màu 

sắc. 

Ở 6 cạnh của cặp có 6 dây buộc được tán ô 

dê có 6 giúp cho việc buộc tài liệu một cách 

chắc chắn không bị xô lệch; bốn cạnh của 

cặp được dán gáy vải hoặc bọc nẹp sắt theo 

yêu cầu của khách hàng 

Màu sắc: Hoa văn nhiều màu 

Chất liệu: Bìa Carton lạnh cứng, giấy hoa 

văn nhiều mầu, giấy xi măng dán gáy 

Loại gáy rộng: 10cm 

36 
Cặp càng cua (7 

cm) 
Cái 

Bìa xi dày dặn 

Khóa còng bật có thể tháo rời 

Màu sắc: Xanh dương 

Khổ giấy A3 

Gáy rộng 7cm (lưu được khoảng 700 tờ 

giấy) 

 

37 
Cặp càng cua (9 

cm) 
Cái 

Bìa xi dày dặn 

Khóa còng bật có thể tháo rời 

Màu sắc: Xanh dương 

Khổ giấy A3 

Gáy rộng 9cm (lưu được khoảng 900 tờ 

giấy) 

 

38 Chổi lau nhà Cái 

Chiều dài 1.3m, thân làm bằng inox 201, 

nhựa PP, PE bền chắc. 

Thân cây có khớp xoay trợ lực giúp vắt khô 

bông nhanh chóng, tiết kiệm công sức, thời 

gian. 

 

39 Chổi nhựa Cái 

Chổi có thể dễ dàng tháo lắp khi cần 

Chổi được làm từ cước nhựa nên có thể 

dùng quét nhà, quét sân trên bề mặt gồ ghề 

Chổi có móc treo lên tường, giúp tiết kiệm 

không gian ngôi nhà 

Chổi có gậy inox chống gỉ 

 

40 Chổi cọ Cái 

Dài 170cm 

Rộng 60cm 

Chất liệu: Lá cọ tự nhiên 

Tay cầm chắc chắn, không trơn trượt. 

 

41 
Chổi lông quét 

bàn 
Cái Cán làm bằng chất liệu nhựa PP bền chắc.  



Mềm mại, tiếp xúc rộng với bề mặt cần làm 

sạch. 

Kích thước : 40cm 

Màu sắc : nhiều màu 

42 Chổi quét trần Cái 

Chất liệu Nhựa 

Kích thước Cán: 2.8m 

Đầu cán có mút: 27.5 x 8 cm 

Đầu cán chổi: 25cm (chiều dài) 

Kích thước đóng gói 128 x 10 x 10 (cm) 

 

43 Chậu nhựa nhỏ Cái 

Kích cỡ: Vừa 

Kích thước: Cao 11 x Đường kính 36 (cm) 

Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất 

Có vành chậu để cầm nắm 

 

44 
Chuột máy tính 

có dây 
Cái 

Kiểu kết nối: Có dây 

Dạng cảm biến: Optical 

Độ phân giải: 800 DPI 

Màu sắc: Đen 

 

45 

Bộ bàn phím 

chuột không 

dây 

Bộ 

Chuẩn bàn phím: Fullsize - 104 keys 

Bàn phím thiết kế tinh tế, phím bấm êm ái 

Keycap: ABS 

Màu sắc: Đen 

Kết nối: Không dây (USB 2.4Ghz) 

Độ phân giải 1000DPI 

 

46 Dao dọc giấy Cái 

Kích thước: dài 164mm x rộng 18mm x dày 

0.4mm 

Chất liệu: Thân bọc nhựa, Lưỡi bằng thép 

không rỉ 

Màu sắc: Xanh, lá, đỏ, vàng 

Chuôi dao có rãnh để bẻ bớt mũi dao 

Cán và chuôi dao làm bằng nhựa ABS, khóa 

dao làm bằng nhựa PP 

Lưỡi dao làm bằng thép cacbon bền, sắc bén, 

bề mặt sáng bóng, không trầy xước, không bị rỉ 

sét 

 

47 Giấy in A4 Ream 

Chất liệu giấy an toàn, không chứa chất gây 

độc hại và mùi khó chịu, thân thiện với môi 

trường và giúp bảo vệ sức khỏe người dùng, 

đặc biệt là mắt. Giấy mịn, bắt mực êm. 

Chất lượng : Giấy in đẹp, trắng, mịn, láng 

Quy cách : Khổ A4 

Kích thước: 210x297mm 

 

Định lượng : 70gsm 

 



Đóng gói : 500 tờ/ream, 5 ream/ thùng 

Bảo quản: 

- Nhiệt độ: 10 ~ 55º C. 

- Độ ẩm: 55 ~ 95% RH. 

- Tránh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ. 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015; ISO 45001:2018 

48 Giấy in A3 Ream 

Chất liệu giấy an toàn, không chứa chất gây 

độc hại và mùi khó chịu, thân thiện với môi 

trường và giúp bảo vệ sức khỏe người dùng, 

đặc biệt là mắt. Giấy mịn, bắt mực êm. 

Chất lượng : Giấy in đẹp, trắng, mịn, láng 

Quy cách : Khổ A3 

Kích thước: 297x420mm 

Định lượng : 70gsm 

Đóng gói : 500 tờ/ream, 5 ream/ thùng 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015; ISO 45001:2018 

 

49 Giấy in A5 Ream 

Chất liệu: Bột gỗ tự nhiên 

Đặc tính: Trắng ngà, giấy mịn nên in không bị 

nhăn hay lem mực, phù hợp với mọi loại máy 

in 

Kích thước: 148x210mm 

Quy cách đóng gói: 500 tờ/ ream 

Định lượng/độ trắng: 70/90 GSM 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015; ISO 45001:2018 

 

50 Giấy màu Ream 

Kích thước: 210x297mm 

Định lượng: 80gsm 

Đóng gói: 500 tờ/tập 

Có 4 màu: xanh dương, xanh lá, vàng, hồng 

 

51 Ghim cài Hộp 

Có hình tam giác, kiểu dáng đơn giản 

Sản xuất từ kim loại chất lượng cao, được 

phủ lớp niken chống gỉ 

Kẹp tối đa khoảng 35 tờ giấy, giữ chặt, 

không biến dạng 

 

52 Ghim dập tiểu Hộp 

Kim bấm số 10 có độ rộng 8,5mm, độ cao 

4,7mm, sử dụng cho bấm ghim số 10. 

Làm từ chất liệu thép, đảm bảo độ cứng 

chắc. 

Phục vụ thuận tiện trong quá trình kẹp 

bấm tài liệu có số lượng nhỏ. 

Dập được 15 tờ giấy 

 



53 Ghim dập trung Hộp 

Độ dày: 10mm 

Số lượng trang giấy: tối đa 70 tờ 

Được làm từ thép mạ điện giúp ngăn ngừa gỉ 

sét hiệu quả. 

Tiện lợi trong quá trình kẹp bấm giấy tờ tài 

liệu số lượng ít, định  lượng giấy mỏng 

nhanh chóng và dễ dàng 

 

54 Ghim dập đại Hộp 

Độ dày: 23mm 

Số lượng trang giấy: tối đa 200 tờ 

Được làm từ thép mạ điện giúp ngăn ngừa gỉ 

sét hiệu quả. 

Tiện lợi trong quá trình kẹp bấm giấy tờ tài 

liệu số lượng ít, định  lượng giấy mỏng 

nhanh chóng và dễ dàng 

 

55 Giấy nhớ 3x3 Tập 

Chất liệu giấy láng đẹp, mịn, màu sắc tươi 

sáng, độ bền màu cao không bị phai màu. 

Kích thước 3x3 cm 

Keo dính thông minh có thể dán dính & gỡ 

ra dễ dàng trên mọi chất liệu 

Tiện lợi cho việc lưu lại thông tin hoặc ghi 

chú lại các vấn đề cần nhớ giúp quản lý 

thống kê, lập kế hoạch, lưu trữ trong thời 

gian dài. 

 

56 Giấy chia file Tập 

Được làm từ nhựa cao cấp siêu bền, độ đàn hồi 

tốt 

Gáy có 11 lỗ để lồng vào các loại file càng 

cua còng bật hoặc các loại file còng nhẫn 

Có 10 lá nhựa tương đương 12 màu, dùng để 

ngăn cách hồ sơ, tài liệu giúp cho người 

dùng tìm kiếm dễ ràng theo thên hoặc số thứ 

tự 

Màu sắc: 10 màu 

Kích thước: 297 x 210mm 

Quy cách: Tập 10 lá 

 

57 
Giấy nhớ mũi 

tên nhiều màu 
Tập 

Kích thước: 12x45mm 

Quy cách: 100 tờ/tập 

Đơn vị tính: Tập 

Màu sắc: 5 màu/tập 

Chất liệu: Nilon 

 

58 Giá để tài liệu Cái 

Chất liệu: Được làm từ thép phủ sơn tĩnh 

điện, chống gỉ sét 

Kiểu dáng: Thiết kế 3 ngăn, dễ dàng tháo 

lắp 

 



Màu sắc: Đen 

59 Gọt bút chì Cái 

Đặc tính kỹ thuật: 37.5*21*20mm, 

6.8gram/pcs 

Chất liệu: ABS + TPE + Thép 

Kích thước bút chì: 1 lỗ cho bút chì φ7mm 

Màu sắc: Hồng, Cam, Xanh dương, Xanh lá 

giao màu ngẫu nhiên 

Gọt bút chì 1 lỗ, đường kính lỗ 7mm 

Lưỡi thép sắt bén, nhẹ nhàng cắt, xoay nhẹ 

bút, phoi bút tự nhiên thả. 

Vị trí lưỡi dao chính xác, trách gãy ngòi bút 

 

60 Hồ dán nước Lọ 

Dạng keo lỏng 

Dung tích 30ml 

Mùi dễ chịu, không gắt. 

Chất keo có độ đặc vừa, mau khô, độ kết dính 

tốt. 

 

61 Hồ dán khô Lọ 

Keo màu trắng, có độ kết dính cao, khô 

nhanh. 

Keo không độc hại. 

Chất liệu tự nhiên, không độc hại 

 

62 Kéo văn phòng Cái 

Được làm bằng kim loại không gỉ, mũi kéo 

trò 

Tay cầm bằng nhựa 

Lưỡi kéo không bị gỉ sét. 

Dùng để cắt giấy. 

Thân dài 7inch (18cm) 

 

63 
Kẹp sắt màu 

đen 15mm 
Hộp 

Kích thước 15mm 

Dùng để kẹp góc các liên giấy, tài liệu rời, 

nhằm giúp dễ dàng bảo quản, phân loại và 

tránh thất lạc. 

Kẹp giấy cho lực kẹp khoẻ, đảm bảo kẹp 

chắc chắn không bung rời. 

Sản phẩm nhiều màu sắc đen 

Đóng gói : 12 cái/ hộp 

 

64 
Kẹp sắt màu 

đen 19mm 
Hộp 

Kích thước 19mm 

Dùng để kẹp góc các liên giấy, tài liệu rời, 

nhằm giúp dễ dàng bảo quản, phân loại và 

tránh thất lạc. 

Kẹp giấy cho lực kẹp khoẻ, đảm bảo kẹp 

chắc chắn không bung rời. 

Sản phẩm nhiều màu sắc đen 

Đóng gói : 12 cái/ hộp 

 



65 
Kẹp sắt màu 

đen 32mm 
Hộp 

Kích thước 32mm 

Dùng để kẹp góc các liên giấy, tài liệu rời, 

nhằm giúp dễ dàng bảo quản, phân loại và 

tránh thất lạc. 

Kẹp giấy cho lực kẹp khoẻ, đảm bảo kẹp 

chắc chắn không bung rời. 

Sản phẩm nhiều màu sắc đen 

Đóng gói : 12 cái/ hộp 

 

66 
Kẹp sắt màu 

đen 41mm 
Hộp 

Kích thước 41mm 

Dùng để kẹp góc các liên giấy, tài liệu rời, 

nhằm giúp dễ dàng bảo quản, phân loại và 

tránh thất lạc. 

Kẹp giấy cho lực kẹp khoẻ, đảm bảo kẹp 

chắc chắn không bung rời. 

Sản phẩm nhiều màu sắc đen 

Đóng gói : 12 cái/ hộp 

 

67 
Kẹp sắt màu 

đen 51mm 
Hộp 

Kích thước 51mm 

Dùng để kẹp góc các liên giấy, tài liệu rời, 

nhằm giúp dễ dàng bảo quản, phân loại và 

tránh thất lạc. 

Kẹp giấy cho lực kẹp khoẻ, đảm bảo kẹp 

chắc chắn không bung rời. 

Sản phẩm nhiều màu sắc đen 

Đóng gói : 12 cái/ hộp 

 

68 Kẹp sắt Cái 

Làm bằng thép chất lượng cao, mạ kẽm sáng 

bóng, bền, không gỉ 

Dài 85mm 

 

69 Keo Silicon Tuýt 

Đặc tính: Độ đàn hồi cao, không bị ăn mòn, 

hệ số biến dạng thấp, lưu hóa nhanh 

Sử dụng với: Kính, khung cửa, cửa sổ. 

Bề  mặt rỗ xốp và không rỗ xốp 

Màu: Trắng sữa, xám, đen, trong 

Đóng gói: Dạng chai nhựa, dung tích qui 

ước 300ml. 

 

70 Khăn lau Cái 

Kích thước: 28 x 29 cm loại mỏng 

Màu sắc: Xanh dương, Xanh ngọc, Vàng 

Sản phẩm thấm hút nước cực nhanh, giặt 

phơi cực nhanh khô. 

Sợi vải đặc biệt với mặt cắt ngang hình tam 

giác tạo cho sản phẩm có khả năng đặc biệt 

là lau sạch hoàn toàn những hạt bụi nhỏ, dấu 

vân tay và vết dầu mỡ. 

 



Được làm từ sợi đặc biệt nên không gây ra 

bụi vải trong quá trình lau chùi. 

71 
Lạt nhựa loại 

nhỏ 
Túi 

Chiều dài: 20cm 

Bản rộng 4mm 

Màu trắng 

Sản xuất từ nhựa PA66 

Dẻo dai, bền chắc, không phị ăn mòn – oxi 

hóa 

 

72 Lạt nhựa loại to Túi 

Chiều dài: 30cm 

Bản rộng 4mm 

Màu trắng 

Sản xuất từ nhựa PA66 

Dẻo dai, bền chắc, không phị ăn mòn – oxi 

hóa 

 

73 

Hộp mực máy 

in HP  Laser Jet 

Pro M402dn 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 3.100 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: HP M402d/ M402dn/ 

M426fdn/ M426fdw 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015; ISO 19752&19798 

 

74 

Hộp mực máy 

in HP Laser Jet 

Pro M404dn 

(không chíp) 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 3.000 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: HP pro 404D, 404N, 

404DN, 404DW, 428FDN, 428FDW 

Không chíp 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

75 

Hộp mực máy 

in HP 4003dw 

(không chíp) 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 3.050 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: HP LaserJet Pro 4003dn/ 

4003dw/ 4103fdn/ 4103fdw 

Không chíp 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

76 
Hộp mực máy 

in HP 1020 
Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 2.500 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: HP 1020 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 



77 

Hộp mực máy 

in Canon LBP 

2900 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 2.500 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: Canon 2900 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

78 

Hộp mực máy 

in Canon LBP 

3300 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 2.500 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: Canon LBP 3300 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015; ISO 19752&19798 

 

79 

Hộp mực máy 

in Canon LBP 

6230DN 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 2.100 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: Canon LBP6230DN 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

80 

Hộp mực máy 

in Canon LBP 

223dw 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 3.000 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: Canon LBP 223dw 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

81 

Hộp mực máy 

in Canon LBP 

226dw 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 3.000 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: Canon LBP 226dw 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

82 

Hộp mực máy 

in Canon LBP 

233dw 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 3.000 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: Canon LBP 233dw 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

83 

Hộp mực máy 

in Canon LBP 

246dw 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 2.100 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: Canon 246dw 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 



84 

Hộp mực máy 

in Canon LBP 

252dw 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 2.500 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: Canon LBP 252dw 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

85 

Hộp mực máy 

in Canon LBP 

236dw 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 3.000 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: Canon LBP 236dw 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

86 

Hộp mực máy 

in Canon LBP 

6030 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 2.100 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: Canon LBP 6030 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

87 
Hộp mực máy 

in HP 5200 
Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 12.000 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: HP 5200 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

88 
Hộp mực máy 

in HP 700M712 
Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 10.000 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: HP 700M712 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

89 
Hộp mực máy 

in HP 403dn 
Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 3.000 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: HP 403dn 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

90 

Hộp mực máy 

in Canon MF 

241d 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 3.100 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: Canon MF 241d 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 



91 
Hộp mực máy 

in HP 706n 
Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 12.000 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: HP 700M712 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

92 

Hộp mực máy 

in Canon LBP 

3500 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 12.000 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: Canon LBP 3500 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

93 

Hộp mực máy 

in Canon LBP 

214dw 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 3.100 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: Canon LBP 214dw 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015; ISO 19752&19798 

 

94 

Hộp mực máy 

in Canon LBP 

251DW 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 2.500 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: HP P2005/2030/2035/ 

2055D/2035N/401D /401DN/ Canon LBP 

251dw 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

95 

Hộp mực máy 

in Canon LBP 

3050 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 2.100 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: Canon LBP 3050 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

96 

Hộp mực máy 

in Canon LBP 

8100n 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 10.000 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: Canon LBP 8100n 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

97 
Hộp mực máy 

in HP 2015 
Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 2.500 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: HP 2015 

 



Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015,  ISO 19752&19798 

98 
Hộp mực máy 

in HP 201 
Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 1.600 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: HP 201 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015:  ISO 19752&19798 

 

99 

Hộp mực máy 

in Brother HL-

2321 

Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 3.100 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: HL-L2321D/L2361DN/ 

L2366DW/MFC-L2701D/MFC-L2701DW 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015; ISO 19752&19798 

 

100 
Hộp mực máy 

in HP 5200 
Hộp 

Dung lượng: 12.000 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: HP 5200 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

101 

Hộp mực máy 

in A3 Canon 

LBP 3500 

Hộp 

Dung lượng: 12.000 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: Canon LBP 3500 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

102 
Hộp mực máy 

in HP 706n 
Hộp 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 12.000 trang, độ phủ 5% 

Màu mực: màu đen 

Dùng cho máy: HP 700M712 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015;  ISO 19752&19798 

 

103 
Hộp bút nhiều 

ngăn 
Cái 

Chất liệu: gỗ 

Kích thước: 12 x 20 x 13,5 cm 

Màu sắc: nâu đỏ. 

Sản phẩm có 06 ngăn chứa giúp thuận tiện 

trong việc lưu giữ : bút viết, gôm, kim bấm, 

dao, kéo, thước, chuốt chì, bấm kim, gỡ 

kim,... 

 

104 
Máy dập ghim 

tiểu 
Cái 

Dập tối đa 15 tờ A4 

Sử dụng ghim bấm số 10 

Bảo quản: 

Tránh nơi ẩm ướt. 

Tránh va chạm mạnh vào các vật cứng. 

 



105 
Máy dập ghim 

trung 
Cái 

Dập tối đa 50 tờ giấy 

Dùng ghim số 23/8 & 23/10 

làm bằng chất liệu từ hợp kim thép cao cấp 

chịu lực cao 

 

106 
Máy dập ghim 

đại 
Cái 

Sử dụng gim số từ 23/08-->23/23 

Dập tối đa 250 tờ 

làm bằng chất liệu từ hợp kim thép cao cấp 

chịu lực cao 

 

107 
Máy đục lỗ tài 

liệu 
Cái 

Khoảng cách lỗ : 80mm 

Đường kính lỗ : 6mm 

Công suất : 15 tờ 80gsm 

Màu sắc: bạc, tím, đỏ 

 

108 
Máy tính cầm 

tay 
Cái 

Loại để bàn gọn nhẹ 21(C) × 109(R) × 

176(D) mm 

Màn hình cực lớn . 

Số hiển thị: 12 

Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt 

trời 

Các thao tác phím được lưu trữ trong bộ nhớ 

đệm, nhờ vậy sẽ không bị mất dữ liệu ngay 

cả khi nhập với tốc độ cao. 

Được thiết kế và chế tạo để dễ dàng thao 

tác. 

Vỏ bền chịu được va đập mạnh. 

Các chức năng tính thuế và quy đổi tiền tệ. 

Phím " % " cho phép truy cập nhanh vào giá 

và lợi nhuận đồng thời cung cấp các bổ trợ, 

chiết khấu, tỷ lệ và các giá trị tăng/giảm. 

Ký hiệu (+, -, ×, ÷) trên màn hình cho biết 

trạng thái của thao tác bạn hiện đang thực 

hiện. 

Các phím được tạo bằng cách phun nhựa có 

hai màu khác nhau. Các ký hiệu trên phím 

được ghi bằng chất dẻo, điều đó có nghĩa là 

chúng không bị mòn hoặc mờ trong quá 

trình sử dụng. 

 

109 
Nhãn in Tze -

231 
Hộp 

Khổ rộng 12mm x 8met 

Chữ đen , nền trắng 

Chiều dài chuẩn 8m, thiết kế đa lớp và phủ 

Laminate bề mặt. 

Chịu lực ma sát/ ánh nắng/ hoá chất thông 

thường, chịu được thời tiết khắc nhiệt  (-80 

độC  / +150 độ C) 

 



Chống thấm nước , bám dính cao 

110 
Nhãn in Tze 

251 
Hộp 

Khổ rộng 24mm 

Chữ đen, nền trắng 

Chiều dài chuẩn 8m, thiết kế đa lớp và phủ 

Laminate bề mặt. 

Chịu lực ma sát/ ánh nắng/ hoá chất thông 

thường, chịu được thời tiết khắc nhiệt  (-80 

độC  / +150 độ C) 

Chống thấm nước , bám dính cao 

 

111 Nhổ ghim Cái 

Được làm từ kim loại cao cấp, sở hữu độ 

bền chắc và sử dụng lâu dài 

Bề mặt mạ bạc chống ăn mòn, bền lâu và 

không bị hỏng T 

hiết kế có khóa chốt giúp cầm tiện lợi 

Dùng cho ghim loại số 10, 24/6, 26/6 

 

112 Nước lau sàn Chai 

Mùi hương: Hương hoa lily/ Bạc hà 

Khối lượng: 985g 

Công dụng: Dùng để lau sàn nhà 

 

113 Nước rửa chén Chai 

Trọng lượng: 400g 

Màu Vàng: Chanh  

Màu Xanh: Trà xanh  

Màu Trắng: Muối khoáng & lô hội 

 

114 Nước sịt kính Chai 

Đặc tính: Trong suốt, không vệt sọc, chống 

bám bụi 

Thành phần: BCS, IPA, SLES, hương liệu, 

màu nước. 

Dung tích: 540ml 

 

115 Ổ cắm Cái 

Chịu nhiệt, chống cháy : 750ºC 

Chiều dài dây điện : 3 mét 

Số lõi dây: 2 

Công suất tối đa: 2200W Max 10A 250V 

Có bảo vệ quá tải bằng CB 

Có nắp che an toàn 

 

116 Pin tiểu Đôi 

Điện áp 1.5V 

Thời gian bảo quản: 12 tháng 

Pin được sản xuất theo công nghệ Cacbon-

zinc 

Quy cách: Vỉ 4 viên, hộp 10 vỉ 

Trọng lượng: 600g/hộp 

 

117 
Pin đũa (pin 

điều hòa) 
Đôi 

Điện áp 1.5V 

Thời gian bảo quản: 12 tháng 

Pin được sản xuất theo công nghệ Cacbon-

zinc 

 



Quy cách: Vỉ 4 viên 

118 Pin CR2032 Đôi 

Loại pin: Lithium battery giúp pin hoạt động 

bền bỉ, Pin không chứa Hg & cd, Không độc 

hại cho sức khoẻ. 

Pin có thời gian sử dụng lâu, tuổi thọ cao 

Kích thước: Đường kính pin: 20mm và độ 

dày pin: 3.2mm 

 

119 Pin CR123 Đôi 

Loại pin: Pin Lithium 

Điện thế: 3 V 

Dung lượng: 750 mAh 

Kích thước: Pin 3V 

Hình thức đóng gói: Vỉ 1 viên 

 

120 Pin maxell AA Đôi 

Size: AA 

Đóng gói: Vỉ 2 viên 

Kích thước viên pin: 14mm x50mm 

Điện thế: 1.5V 

 

121 Pin AAA Đôi 

Loại pin: Pin đũa AAA 1.5v Alkaline không 

sạc 

Điện thế: 1.5v 

TP: Kiềm (Alkaline) 

Pin: không sạc 

Đóng gói: Vỉ 2 viên 

Kích thước: 10mm x42mm/viên 

Size (cỡ pin): AAA 

 

122 
Pin CR2025 

(3V) 
Đôi 

Loại pin: Pin Lithium 

Điện thế: 3 V 

Kích thước: Pin CR2025/ Pin cúc áo/ Pin 

đồng xu/ 280-205/ 5003LC/ BR2025/ 

DL2025/ECR2025/ SB-T14 

Hình thức đóng gói: Vỉ 1 viên 

 

123 Pin vuông 9V Quả 

Size: 9 

Voltage: 9V 

Mass: 38 gram 

Volume: 20 cm3 

Quy cách đóng gói:  10viên /1 hộp & 40 

hộp/1 thùng 

 

124 
Phong bì bưu 

điện 
Cái 

Sản xuất từ giấy Bãi Bằng 

Định lượng giấy: 70gsm. 

Nắp phong bì có keo dán 

Quy cách: Tập 100 chiếc 

 

125 Sổ A2 - K9 Quyển 

Sổ bìa da cứng màu đen với các góc bo tròn 

viền vốt 

Giấy trắng, có chất keo bám mực rất tốt 

 

http://vanphongphamviethoang.vn/Ho-kho-Ho-nuoc-Keo-dan.html


Kích thước: 18cm x 26.5cm 

Định lượng giấy: 70gsm 

126 Sổ da A4 Quyền 

Kích thước sổ 210mm x 300mm. 

160 trang 

Dày, bìa da, nền giấy trắng, kẻ caro, chất 

liệu tự nhiên 

 

127 Sổ da A4 300t Quyển 

Chất liệu da cao cấp, thiết kế đơn giản, trang 

trọng. 

Sổ bìa da dầy 300 trang. 

Nền giấy trắng mịn, kẻ ngang, chất liệu tự 

nhiên 

 

128 Sổ da A5 300t Quyển 

Đặc điểm: 300 trang 

Kích thước: 16.5 cm x 24.5 cm 

Định lượng: 70g/m2 

Độ trắng: 95 ISO 

Bìa: bìa da, có mút, may viền chỉ 

Khổ: A5 

 

129 Sổ da A5 Quyển 

Đặc điểm: 200 trang 

Kích thước: 16.5 cm x 24.5 cm 

Định lượng: 70g/m2 

Độ trắng: 95 ISO 

Bìa: bìa da, có mút, may viền chỉ 

Khổ: A5 

 

130 Túi cúc Cái 

Túi đựng hồ sơ, tài liệu 

Có khuy clear bag khổ A4 

Đơn vị tính: Chiếc 

Đóng gói: 20 cái/tập 

Kích thước: 243x356mm 

 

131 Tẩy bút chì Cái 

Làm bằng chất liệu cao su chất lượng cao 

Tẩy nhẹ nhàng, dễ sử dụng 

Không gây độc hại tới môi trường 

 

132 Thước kẻ Cái 
Chất liệu bằng mica 

Độ dài: 20cm 
 

133 Thước dây 5m Cái 

Có dây đeo 

Có móc giữ cố định ở đầu 

Thiết kế nút đôi với chức năng khóa tự động 

Lớp vỏ được làm từ nhựa ABS nguyên chất. 

Có vạch chia tỷ lệ thích hợp với độ chính 

xác cao, các chữ số in đậm không phai màu 

Kích thước: 19mm x 5m 

 

134 Thước Panme Cái 
Thang đo: 150mm 

Độ chính xác: ±0.05mm 
 



Ngàm chính dài: 40mm 

Ngàm kẹp phụ: 16mm 

Chuôi đo sâu: bản mỏng 

Trọng lượng: 178g 

135 
Thùng đựng rác 

loại to 
Cái 

Kích thước: 23x22.2x30cm 

Có nhiều hoa văn đẹp mắt 

Có chân dẫm nên đổ tác dễ dàng, nắp đậy 

kín 

 

136 Thùng nhựa Cái 

Chất liệu: PP 

Kích thước: Ø58 x 59 

Màu sắc: Xanh, đỏ, trắng 

Dung tích: 100l 

Có nắp đậy 

 

137 Đĩa trắng Cái 

Dung lượng lưu trữ: 700MB / 80 phút Audio 

/ 80 phút Video 

Loại đĩa: CD-R 

Tốc độ ghi: 16-52x 

Số đĩa trong một hộp: 1đĩa 

Thông số khác: Lưu dữ liệu 

Đĩa CD dùng để ghi các phần mềm và tập 

tin… 

 

138 USB 512GB Cái 

Dung lượng: 512GB 

Tốc độ đọc: 450MB/s 

Tốc độ ghi: 400MB/s 

Kết nối: USB 3.1 Type C 

 

139 Xô đựng nước Cái 

Kích thước: 35 x 33 x 34 cm 

Chất liệu: PP 

Dung tích: 22L 

 

140 Bột giặt Túi 

Công dụng: Xoáy bay các vết bẩn cứng đầu chỉ 

sau 1 lần vò, giúp quần áo trắng sạch tinh 

tươm. Lưu hương thơm cho quần áo luôn ngát 

hương 

Mùi hương: Comfort tinh dầu thơm ngất ngây 

Khối lượng: 2.6kg 

 

3. Các yêu cầu khác:  

Bên B phải cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chứng từ (kèm theo). Phải nêu rõ xuất 

xứ của hàng hóa; ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và các tài liệu kèm theo để chứng 

minh tính hợp lệ của hàng hóa và phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại 

quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 



- Văn phòng phối hợp với các phòng chức năng có trách nhiệm kiểm tra, thử nghiệm, 

nghiệm thu hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp 

với yêu cầu. 

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu thì Bên A có 

quyền từ chối và Bên B phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần 

thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. 
 


